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Họ và tên học sinh: ........................................................... Lớp: ....................

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trươc câu trả lời đúng: (Chọn đúng mỗi ý được 0.5 điểm)

Câu 1: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long nhằm mục đích:

A. Lật đổ chính quyền họ Trịnh.

B. Thống nhất giang sơn.
C. Cả 2 ý bên.


Câu 2: Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm:


A. Phát triển kinh tế.


B. Bảo vệ chính quyền.


C. Phát triển nông nghiệp.


D. Bảo tồn và đề cao chữ viết của dân tộc.

Câu 3: Nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại quân xâm lược?


A. Nhà Nam Hán.
   B. Nhà Tống.
C. Nhà Thanh.
D. Nhà Minh.

Câu 4: Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta?

A. Phía Bắc và phía Tây Bắc.       

B. Phía Đông và Đông Nam.

C. Phía Nam và phía Tây.            

D. Phía Đông, phía Nam và Tây Nam.

Câu 5: Nước ta đang khai thác những loại khoán sản nào ở biển Đông?


A. Than đá, muối, kẽm.


B. Dầu, khí đốt, cát trắng, muối.


C. Than, sắt, nhôm, muối.


D. Dầu, khí đốt, muối.

Câu 6: Hà Nội có vị trí nằm ở:

A. Hai bên sông Hồng, có sông Đuống chảy qua.

B. Phía Tây của tỉnh Bắc Ninh, phía Nam của Thái Nguyên.

C. Trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, có sông Hồng chảy qua.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Câu 1: (1.5 điểm) Hãy điền các từ: lập căn cứ; khởi nghĩa; lật đổ; toàn bộ vùng đất; họ Nguyễn; thượng đạo vào chỗ chấm cho thích hợp: (Điền đúng mỗi từ được 0.25 điểm)

Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ lên vùng Tây Sơn ....................., dựng cờ.............................. Trước khi tiến ra Thăng Long, Nguyễn Huệ đã làm chủ ................................. ........................... Đàng Trong, ........................... chính quyền ..............................


Câu 2: (2 điểm) Nối các địa danh ở cột A với tên triều đại ở cột B cho phù hợp: (Nối đúng mỗi địa danh phù hợp với một triều đại được 0.25 điểm)
	A
	B

	Hoa Lư

Thăng Long
Thanh Hóa

Huế
	Nhà Đinh
Nhà Tiền Lê

Nhà Lý
Nhà Trần
Nhà Hồ
Nhà Hậu Lê
Nhà Tây Sơn
Nhà Nguyễn



Câu 3: (2 điểm) Hãy điền vào       chữ Đ trước ý đúng và chữ S trước ý sai: (Điền đúng mỗi ý được 0.5 điểm)


Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp.



Các đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ, với những bồn cát và đầm phá.

Nghề chính của cư dân đồng bằng duyên hải miền Trung là khai thác dầu khí và trồng các loại rau sứ lạnh.


Thành phố Đà Nẵng nằm bên bờ sông Hậu và là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 4: (1.5 điểm) Em hãy nêu vai trò của biển đối với nước ta.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
	Ban chuyên môn

(Duyệt)































